PHỤ LỤC IX
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI
(Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ)
Bảng 1. Định mức sử dụng điện thoại di động
	STT
	Chức danh
	Trang bị máy/người
	Định mức sử dụng (đồng/máy/tháng)

	1
	Lãnh đạo Bộ
	1
	500.000

	2
	Lãnh đạo tổng cục và và cán bộ giữ chức vụ có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,1 trở lên
	1
	450.000

	3
	Lãnh đạo cấp cục, Công an cấp tỉnh và cán bộ có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,8 trở lên
	1
	300.000


Ghi chú:
- Được cấp kinh phí trang bị lần đầu với mức tiền 3.000.000 đồng.
- Được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng khi điện thoại bị hư hỏng không thể sử dụng được.
Bảng 2. Định mức sử dụng điện thoại công vụ cho nhà riêng
	STT
	Chức danh
	Trang bị máy/người
	Định mức sử dụng (đồng/máy/tháng)

	1
	Lãnh đạo Bộ
	1
	300.000

	2
	Lãnh đạo tổng cục và và cán bộ giữ chức vụ có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,1 trở lên
	1
	200.000

	3
	Lãnh đạo cấp cục, Công an cấp tỉnh và cán bộ có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,8 trở lên
	1
	150.000


Ghi chú: Được cấp kinh phí trang bị lần đầu với mức tiền 300.000 đồng.
